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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	


Mạch nội dung
	


Nội dung/
chủ đề/
bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	
Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1

	
KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí.
– Các khối khí. Khí áp và gió.
– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	4TN

	
	
	1/2TL

	
	
	
	
	4TN
	1/2TL

	25%
= 2,5điểm

	
	NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
– Vòng tuần hoàn nước.
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
– Nước ngầm và băng hà
	4TN

	
	
	
	
	1TL

	
	
	4TN
	1TL
	25 % =2,5điểm

	Tı̉ lê ̣%
	20%
	15%
	15%
	50%
	5 điểm

	
PHÂN MÔN LỊCH SỬ


	
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

	- Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á

	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	2TN
	
	5%

	
	
	. - Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

	3TN*
	
	
	
	
	1TL*
	
	
	3TN
	1TL
	17,5%


	
	
	- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ thế kỉ II trước Công nguyên đến năm 938
	3TN
	
	
	
	
	
	
	
	3TN
	
	7,5%

	
	
	- Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc
	
	
	
	1/2TL
	
	
	
	1/2TL
	
	1TL
	20%

	Tı̉ lê ̣%
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%




B. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II


	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức đô ̣đánh giá
	Số câu hỏi theo mứ c đô ̣nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
	 KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió
– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.

	Nhận biết
– Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu;
– Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
– Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
– Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
Thông hiểu
- Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
– Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.
– Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
– Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
Vận dụng
– Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế.
Vận dụng cao
– Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa; xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
– Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

	
4TN*

	
1/2TL
(1a)*










	




1/2TL
(1b)*
	


	
	
	
	
	
	
	
	












	
	NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
– Vòng tuần hoàn nước
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
– Nước ngầm và băng hà
	Nhận biết
– Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
– Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
– Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn.
– Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
– Trình bày được khái niệm các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.
Thông hiểu
– Trình bày được nguyên nhân của các hiện tượng thủy triều, các hiện tượng sóng, dòng biển, phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới)
 - Trình bày được mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
Vận dụng
– Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.
– Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
Vận dụng cao
– Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.
	4TN*
	
	1TL

	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

	Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á
Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
  
	– Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang, Âu Lạc,
- Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á
– Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc*
Thông hiểu
– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
Vận dụng
- Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.
Vận dụng: 
[bookmark: _Hlk108620071]- Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc có điểm gì giống và khác so với nhà nước Văn Lang

	2TN




3TN
	
	





1TL
	

	
	
	Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ thế kỉ II trước Công guyên đến năm 938

	Nhận biết
– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc *
Thông hiểu
- Mô tả được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc
Vận dụng
– Lập được biểu đồ, sơ đồ về diễn biến chính, nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).

	3TN
	
	
	

	
	
	Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...) *
Thông hiểu
– Nêu được kết quả và ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).
– Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...): *
– Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc
Vận dụng cao
Hiện nay nhiều đường phố, trường học, di tích lịch sử… mang tên các nhân vật lịch sử như Hai Bà Trưng, Lý Bí… Điều này gợi cho em suy nghĩ gì?*

	
	1/2TL
	
	1/2TL

	Tổng câu
	
	
	
	16TN

	1TL
câu TL (1a)
	2,5TL
	1/2 câu TL (1b)*

	Tỉ lệ %
	
	40%
	35%
	20%
	5%



TRƯỜNG THCS HẠ ĐÌNH
	

Họ và tên: ………………………….
Lớp 6…
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử và Địa lí 6
Năm học: 2022 – 2023
Ngày kiểm tra:..../3 /2023
Thời gian: 90 phút


	Điểm 
	Lời phê của thầy (cô) giáo





A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Loại gió nào thổi quanh năm theo một chiều, từ khoảng 300 Bắc và Nam về xích đạo?
A. Gió Tây ôn đới.          B. Gió Đông cực.        C. Gió Mậu dịch .          D. Gió đất.
Câu 2: Lớp ôdôn có ở tầng nào của khí quyển? 
A. Tầng đối lưu.                                  B. Tầng bình lưu.                     
C. Các tầng cao khí quyển.                  D. Ngay bề mặt đất.
Câu 3: Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào theo vĩ độ?
A . Không thay đổi.                                                 B. Biến đổi thất thường.                  
C. Càng gần cực nhiệt độ không khí càng thấp.      D. Càng gần cực nhiệt độ không khí càng cao.
Câu 4: Nhiệt độ quanh năm nóng trên 200C, lượng mưa nhiều, gió Mậu Dịch thổi thường xuyên là đặc điểm của đới khí hậu nào ?
A. Đới nóng.                                        B. Đới ôn hòa.      
C. Đới lạnh.           				D. Đới khí hậu cực và cận cực.
Câu 5. Thành phần của thủy quyển gồm
A. nước mặn.	                                       B. nước ngọt.				
C. nước ngầm.                                              D. nước mặn và nước ngọt
Câu 6. Một hệ thống sông bao gồm
A. chi lưu và sông chính.			       B. phụ lưu và chi lưu.
C. phụ lưu và sông chính.                            D. sông chính, phụ lưu và chi lưu.
Câu 7. Đại dương thế giới bao phủ khoảng bao nhiêu % diện tích bề mặt Trái Đất?
A. 30%.		B. 50%.		C. 70%.		D. 80%.
Câu 8. Độ muối trung bình của nước biển là :
A. 25 0/00		B. 30 0/00. 		C. 35 0/00.		D. 40 0/00.
Câu 9.Hùng Vương chia đất nước Văn Lang thành bao nhiêu bộ?
A. 12.			B. 13.			C. 14.				D. 15.
Câu 10.Thời kì Văn Lang, chức quan đứng đầu các bộ là :
A. Lạc hầu.			B. Lạc tướng.	C. Bồ chính.			D. Vua.
Câu 11.Sau khi đánh thắng quân Tần, hai vùng đất của người Âu Việt và Lạc Việt hợp thành một nước mới có tên là :
A. Văn Lang.					B. Đại Việt.			
C. Âu Lạc.					          D. Đại Cồ Việt.	
Câu 12. Trong bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc, đứng đầu các quận là
A.Thứ sử.        		B. Thái thú.		C. Huyện lệnh.		D. Hào trưởng.
Câu 13.Về kinh tế, chính quyền đô hộ phương Bắc nắm độc quyền về :
A. muối và rượu.					B. sắt và muối.
C. vải vóc, hương liệu.				D. rượu và hương liệu.
Câu 14. Thời kì Bắc thuộc có một số nghề mới xuất hiện ở nước ta, đó là
A. làm giấy, làm thủy tinh.			B. làm gốm, dệt vải.
C. làm giấy, làm gốm.				D. đúc đồng, làm thủy tinh.
Câu 15. Người Việt kế thừa hệ thống chữ Hán của người :
	A. Ấn Độ .
	     C. Lào.

	B. Campuchia.
	D.Trung Quốc.


Câu 16. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa của nước nào ?
A. Trung Quốc .	B. Lào.		C. Ấn Độ.		D. Trung Quốc và Ấn Độ 
B. Phần tự luận ( 6 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
a)  Dựa vào kiến thức đã học và vốn hiểu biết của bản thân, em hãy mô tả hiện tượng hình thành mây mưa? (1,5 điểm)
b) Trình bày một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu? (0,5 điểm)

Câu 2 (1,0 điểm)
Hãy nêu một số vai trò của nước ngầm đối với tự nhiên, sinh hoạt và sản xuất của con người.
Câu 3 (1,0 điểm)
Vì sao bùng nổ các cuộc khởi nghĩa giành độc lập trước thế kỉ X? Hiện nay nhiều đường phố, trường học, di tích lịch sử… mang tên hay là nơi thờ phụng Hai Bà Trưng, Lý Bí… Điều này gợi cho em suy nghĩ gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		
Câu 4 (2,0 điểm)	
	Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc có điểm gì giống và khác so với nhà nước Văn Lang?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		


D. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA
	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	I/ Trắc nghiệm (4,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	 C
	A
	D
	D
	C
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	B
	A
	D
	D


* Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
	

4,0 điểm

	II/ Tự luận: (6,0 điểm).

	
Câu 1
(2đ)



	a. Quá trình hình thành mây, mưa:
- Do sức nóng của Mặt Trời, nước từ sông, hồ, đại dương… bốc hơi, cung cấp hơi nước cho khí quyển. 
- Sau đó hơi nước ngưng tụ thành mây – các hạt nước trong mây lớn dần và khi đủ nặng sẽ rơi xuống thành mưa.
	
1,5  điểm 


	
	b. Một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: 
* Phòng tránh thiên tai:
-  Chủ động phòng ngừa (gia cố nhà cửa, bảo vệ đồ đạc, sơ tán người và tài sản…)
- Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo để kịp thời ứng phó
- Nhanh chóng khắc phục hậu quả…
* Ứng phó với biến đổi khí hậu:
- Trồng cây xanh, bảo vệ rừng, sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng v.v…
	
 0,5 điểm 



	Câu 2
(1đ)
	Vai trò của nước ngầm:
- Với tự nhiên: ổn định dòng chảy của sông ngòi, cố định các lớp đất đá, ngăn chặn sự sụt lún.
- Với sinh hoạt: cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho con người.
- Với sản xuất: cung cấp nước tưới cho trồng trọt, nước cho chăn nuôi…
	


1 điểm

	Câu 3
(2đ)
	+ Nguyên nhân:
- Do chính sách cai trị tàn bạo của chính quyền đô hộ: bóc lột về kinh tế, đàn áp về chính trị, “đồng hóa” văn hóa…
- Xuất phát từ tinh thần yêu nước, khát vọng lật đổ sự thống trị của chính quyền đô hộ để giành độc lập dân tộc.


+ Gợi ý:
- Thể hiện lòng biết ơn, tôn thờ các vị anh hùng có công lao đối với lịch sử dân tộc…
- Cần học tập tốt, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử…
	

1,5đ





0,5đ

	Câu 4
(1đ)
	* Điểm giống:
- Đứng đầu nhà nước là vua, nắm giữ mọi quyền hành.
- Giúp việc cho vua là các lạc hầu và Lạc tướng.
- Lạc tướng đứng đầu các bộ; Bồ chính (già làng) đứng đầu các chiềng, chạ.
* Điểm khác:
- Tổ chức nhà nước Âu Lạc chặt chẽ hơn nhà nước Văn Lang (Vua có quyền hành cao hơn, quân đội mạnh, vũ khí tốt…)
	0,5đ






0,5đ






